
Nam Nữ Chuyên môn
Ngoại 

ngữ
Tin học

Chứng 

chỉ khác 

(nếu có)

Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2

1 Nguyễn Thị Ngân Anh 15/03/1994 Kinh Thái Bình 12/12 Đại học GDTH TA B B
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học thị trấn 

Ia Ly

TH&THCS xã Ia 

Mơ Nông
Chư Păh, Gia Lai 0326789297

2 Ayẽnh 12/07/2001 Bahnar Gia Lai 12/12 Đại học GDTH
ƯD CNTT cơ 

bản
DTTS

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl (DTTS)

Tiểu học xã Ia 

Phí (DTTS)
Đak Đoa, Gia Lai 0358552761

3 Lê Thị Linh Chi 17/11/1999 Kinh Thái Bình 12/12 Đại học GDTH
ƯD CNTT cơ 

bản

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Hòa 

Phú

Tiểu học thị trấn 

Ia Ly
An Khê, Gia Lai 0899381443

4 Rơ Châm Chơ 08/06/1996 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học GDTH TA A
ƯD CNTT cơ 

bản
DTTS

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Phí (DTTS)

Tiểu học xã Ia 

Khươl (DTTS)
Chư Păh, Gia Lai 0339549328

5 Rơ Châm Cường 11/05/1996 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học GDTH TA B A DTTS
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Đăk 

Tơ Ver (DTTS)

THCS xã Ia 

Kreng
Chư Păh, Gia Lai 0971149647

6 Huỳnh Thị Thúy Điểm 06/08/1995 Kinh Quảng Ngãi 12/12 Đại học GDTH TA B
ƯD CNTT cơ 

bản

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Hòa 

Phú

Tiểu học xã Ia 

Ka
Chư Păh, Gia Lai 0362070030

7 Lê Thị Thùy Dương 21/06/2000 Kinh Thanh Hóa 12/12 Đại học GDTH
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl

Tiểu học xã Hòa 

Phú
Đak Đoa, Gia Lai 0866904967

8 Lê Thị Thùy Dương 08/06/1999 Kinh Hà Tĩnh 12/12 Đại học GDTH
ƯD CNTT cơ 

bản

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl

Tiểu học xã Ia 

Phí
Chư Păh, Gia Lai 0335965481

9 Ngô Thị Thùy Dung 27/08/1996 Kinh Quảng Nam 12/12 Đại học GDTH TA B
ƯD CNTT cơ 

bản

GVTH

hạng III
V.07.03.29

TH&THCS xã Ia 

Mơ Nông

Tiểu học thị trấn 

Ia Ly
Chư Păh, Gia Lai 0979110724

10 Rơ Châm Dương 25/01/2001 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học GDTH TA B1
ƯD CNTT cơ 

bản
DTTS

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Đăk 

Tơ Ver (DTTS)

Tiểu học xã Ia 

Khươl (DTTS)
Chư Păh, Gia Lai 0335562914

11 Ksor H' Lum 16/01/1999 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học GDTH TA C
ƯD CNTT cơ 

bản
DTTS

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Ka (DTTS)

Tiểu học xã Ia 

Khươl (DTTS)
Ia Grai, Gia Lai 0374838675

12 Nguyễn Thị Hà 03/05/1997 Kinh Nghệ An 12/12 Đại học GDTH TA B
ƯD CNTT cơ 

bản

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Hòa 

Phú

Tiểu học xã Ia 

Khươl
Pleiku, Gia Lai 0397865476

13 Nguyễn Thị Hằng 24/12/1996 Kinh Quảng Trị 12/12 Đại học GDTH TA B B
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Hòa 

Phú

Tiểu học xã Ia 

Ka
Ia Grai, Gia Lai 0973226306

14 Rơ Châm Hanh 06/11/1997 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học GDTH TA B
ƯD CNTT cơ 

bản
DTTS

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Phí (DTTS)

Tiểu học xã Ia 

Khươl (DTTS)
Chư Păh, Gia Lai 0328292359

15 Trần Thị Mỹ Hạnh 24/04/1998 Kinh Nghệ An 12/12 Đại học GDTH
ƯD CNTT cơ 

bản

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Hòa 

Phú

Tiểu học xã Ia 

Khươl
Pleiku, Gia Lai 0382902904

16 Ksor H'Ba 02/03/1993 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học GDTH TA A B DTTS
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Phí (DTTS)

THCS xã Ia 

Kreng
Krông Pa, Gia Lai 0386491724

17 Nguyễn Thị Hiền 06/07/1992 Kinh Quảng Bình 12/12 Đại học GDTH
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl

Tiểu học xã Ia 

Phí
Ia Grai, Gia Lai 0966843009

18 Rơ Châm H'Jưng 20/03/1999 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học GDTH TA C
ƯD CNTT cơ 

bản
DTTS

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Phí (DTTS)

Tiểu học xã Ia 

Khươl (DTTS)
Ia Grai, Gia Lai 0905261323

19 Rơ Châm H'Khuê 24/04/1998 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học GDTH DTTS
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl (DTTS)

Tiểu học xã Ia 

Phí (DTTS)
Chư Păh, Gia Lai 0818180149

Địa chỉ liên hệ
Số điện thoại 

liên hệ

Trình độ 

văn hóa

Trình độ đào tạo các mặt

Đối tượng 

ưu tiên
Tên ngạchSTT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Quê quán

GIÁO VIÊN VĂN HÓA

Mã số

Nguyện vọng đăng ký

CẤP TIỂU HỌC
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Ghi 

chú
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20 Rơ Châm H'Nhip 06/03/1993 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học GDTH TA B1 B DTTS
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl

Tiểu học xã Ia 

Ka (DTTS)
Chư Păh, Gia Lai 0366099574

21 Lê Thị Thanh Hoa 22/10/1996 Kinh Nghệ An 12/12 Đại học GDTH
ƯD CNTT 

nâng cao

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Hòa 

Phú

Tiểu học xã Ia 

Khươl
Pleiku, Gia Lai 0969110724

22 A Hóa 05/08/1997 Xơ Đăng Gia Lai 12/12 Đại học GDTH TA B B DTTS
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl

Tiểu học xã Ia 

Phí
Chư Păh, Gia Lai 0981230576

23 Rơ Châm Hong 12/06/1991 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học GDTH TA B1 B DTTS
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Ka (DTTS)

Tiểu học xã Ia 

Phí (DTTS)
Chư Păh, Gia Lai 0368876813

24 Rơ Châm H'Plih 03/10/1996 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học GDTH TA B A DTTS
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Ka (DTTS)

Tiểu học xã Ia 

Phí (DTTS)
Chư Păh, Gia Lai 0373962857

25 Ksor H'Rưỡi 15/07/1995 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học GDTH TA B B DTTS
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Ka

Tiểu học xã Ia 

Phí (DTTS)
Chư Păh, Gia Lai 0977253931

26 Rơ Cơm H'Thảo 22/05/1988 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học GDTH TA A B DTTS
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl (DTTS)

Tiểu học xã Ia 

Phí (DTTS)
Ia Grai, Gia Lai 0988963546

27 Rơ Châm H'Trin 06/06/1999 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học GDTH TA B1
ƯD CNTT cơ 

bản
DTTS

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Ka (DTTS)

Tiểu học xã Ia 

Phí
Chư Păh, Gia Lai 0387176482

28 Nguyễn Thị Huệ 12/07/1991 Kinh Huế 12/12 Đại học GDTH TA B B
GVTH

hạng III
V.07.03.29

TH&THCS xã Ia 

Mơ Nông

Tiểu học xã Ia 

Khươl
Chư Păh, Gia Lai 0963217014

29 Ksor Hưn 13/11/1994 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học GDTH TA A B DTTS
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl

Tiểu học xã Ia 

Phí (DTTS)
Ia Grai, Gia Lai 0706004601

30 Đoàn Thị Khánh Huyền 12/09/2001 Kinh Hưng Yên 12/12 Đại học GDTH TA B1
ƯD CNTT cơ 

bản

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl

Tiểu học xã Ia 

Phí
Mang Yang, Gia Lai 0393466180

31 Nguyễn Siu Huynh 24/12/1990 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học GDTH B DTTS
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Đăk 

Tơ Ver (DTTS)

THCS xã Ia 

Kreng
Chư Păh, Gia Lai 0397202453

32 Rmah H'Yem 26/02/1997 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học GDTH A DTTS
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Ka (DTTS)

Tiểu học thị trấn 

Ia Ly
Chư Păh, Gia Lai 0365736664

33 Rơ Châm Khum 15/03/1996 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học GDTH TA A2 B DTTS
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Phí (DTTS)

Tiểu học xã Ia 

Ka
Chư Păh, Gia Lai 0325330494

34 Đoàn Thị Lan 23/07/1991 Kinh Thái Bình 12/12 Đại học GDTH TA A2 B
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Phí

THCS xã Ia 

Kreng
Chư Păh, Gia Lai 0392271440

35 Siu Lan 01/02/1996 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học GDTH TA B B DTTS
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Phí (DTTS)

THCS xã Ia 

Kreng
Chư Păh, Gia Lai 0355027466

36 Đậu Thị Nhật Lệ 02/01/1997 Kinh Nghệ An 12/12 Đại học GDTH TA B
ƯD CNTT cơ 

bản

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl

Tiểu học xã Ia 

Phí
Chư Păh, Gia Lai 0342470239

37 A Mê Linh 15/09/1998 Xơ Đăng Gia Lai 12/12 Đại học GDTH TA B1
ƯD CNTT cơ 

bản
DTTS

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl

Tiểu học xã Ia 

Phí
Chư Păh, Gia Lai 0394443506

38 Linh 20/12/1999 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học GDTH DTTS
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl (DTTS)

Tiểu học xã Ia 

Phí (DTTS)
Chư Sê, Gia Lai 0369941924

39 Đặng Thị Bích Loan 01/09/1995 Kinh Hà Nội 12/12 Đại học GDTH
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl

Tiểu học xã Hòa 

Phú
Pleiku, Gia Lai 0378926429

40 Rơ Châm Luin 21/11/1999 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học GDTH
ƯD CNTT cơ 

bản
DTTS

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Phí (DTTS)

Tiểu học xã Ia 

Khươl
Chư Păh, Gia Lai 0354046604

41 Hoàng Thị Ngọc 05/07/1992 Kinh Nùng 12/12 Đại học GDTH TA B1
ƯD CNTT 

nâng cao
DTTS

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl

Tiểu học xã Hòa 

Phú
Chư Păh, Gia Lai 0349511559

42 A Ngọc 05/09/1999 Xơ Đăng Gia Lai 12/12 Đại học GDTH TA B1
ƯD CNTT cơ 

bản
DTTS

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Hòa 

Phú

TH&THCS xã Ia 

Mơ Nông
Chư Păh, Gia Lai 0974143853

43 Lê Trang Ngưng 10/05/1998 Kinh Bình Định 12/12 Đại học GDTH
ƯD CNTT cơ 

bản

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học thị trấn 

Ia Ly

Tiểu học xã Ia 

Ka
Chư Păh, Gia Lai .352057611

44 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 04/08/1995 Kinh Gia Lai 12/12 Đại học GDTH TA B B
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl

TH&THCS xã Ia 

Mơ Nông
Pleiku, Gia Lai 0986812802
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45 Trịnh Thị Hồng Nhật 19/02/1996 Kinh Bắc Giang 12/12 Đại học GDTH TA B A
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Hòa 

Phú

Tiểu học xã Ia 

Ka
Pleiku, Gia Lai 0899364246

46 Rơ Châm Phạch 18/07/2001 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học GDTH TA B1
ƯD CNTT cơ 

bản
DTTS

GVTH

hạng III
V.07.03.29

TH&THCS xã Ia 

Mơ Nông

Tiểu học xã Ia 

Ka
Chư Păh, Gia Lai 0375038061

47 Rơ Châm Phương 23/08/2001 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học GDTH TA B1 DTTS
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl

Tiểu học xã Ia 

Khươl (DTTS)
Chư Păh, Gia Lai 0366989487

48 Võ Thị Thúy Quyên 10/11/1999 Kinh Bình Định 12/12 Đại học GDTH TA C
ƯD CNTT cơ 

bản

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Hòa 

Phú

Tiểu học xã Ia 

Khươl
Pleiku, Gia Lai 0968736398

49 Rcơm Rưng 17/05/1993 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học GDTH TA B A DTTS
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Phí (DTTS)

TH&THCS xã Ia 

Mơ Nông
Ia Grai, Gia Lai 0339255604

50 Rơ Châm Sâm 05/01/1998 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học GDTH DTTS
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Phí (DTTS)

Tiểu học xã Ia 

Ka (DTTS)
Chư Păh, Gia Lai 0975713781

51 Răh Lan SaNa 03/02/2000 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học GDTH DTTS
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl (DTTS)

Tiểu học xã Ia 

Phí (DTTS)
Pleiku, Gia Lai 0367574029

52 Hàng Thị Kim Sen 16/10/1999 Kinh Huế 12/12 Đại học GDTH TA C
ƯD CNTT cơ 

bản

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl

Tiểu học xã Ia 

Phí
Chư Păh, Gia Lai 0354009651

53 Nguyễn Đồng Tâm 02/05/1995 Kinh Hải Dương 12/12 Đại học GDTH TA A B
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl

Tiểu học xã Ia 

Phí
Chư Păh, Gia Lai 0335443413

54 Trần Thị Tâm 19/08/1986 Kinh Hà Tĩnh 12/12
Đại học

GDTH
TA B B

GVTH

hạng III
V.07.03.29

THCS xã Ia 

Kreng

TH&THCS xã Ia 

Mơ Nông
Chư Păh, Gia Lai 0968575248

55 Rơ Châm Tân 29/04/1999 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học GDTH DTTS
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl (DTTS)

Tiểu học xã Ia 

Phí
Chư Păh, Gia Lai 0392006376

56 Nguyễn Thị Thu 25/06/1987 Kinh Ninh Bình 12/12 Đại học GDTH
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl

Tiểu học xã Ia 

Phí
Ia Grai, Gia Lai 0374645891

57 Rơ Châm Thưa 20/04/1998 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học GDTH TA B1
ƯD CNTT cơ 

bản
DTTS

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl

Tiểu học xã Ia 

Khươl (DTTS)
Ia Grai, Gia Lai 0386254402

58 Rơ Châm Thúch 09/03/1995 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học GDTH TA B B DTTS
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Phí
Chư Păh, Gia Lai 0392226799

59 Nguyễn Thị Thủy 12/11/1999 Kinh Bình Định 12/12 Đại học GDTH TA A2
ƯD CNTT cơ 

bản

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Ka

Tiểu học thị trấn 

Ia Ly
Chư Păh, Gia Lai 0971940324

60 Huỳnh Thị Thùy Trang 20/11/1995 Kinh Quảng Ngãi 12/12 Đại học GDTH TA B B
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl

Tiểu học xã Hòa 

Phú
Chư Păh, Gia Lai 0963172285

61 Phạm Thị Kim Trang 31/05/1996 Kinh Thái Bình 12/12 Đại học GDTH TA B B
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl

Tiểu học xã Ia 

Phí
Chư Păh, Gia Lai 0976670706

62 Phạm Thị Huyền Trang 19/10/1992 Kinh Hải Dương 12/12 Đại học GDTH TA B1
ƯD CNTT cơ 

bản

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Phí

Tiểu học xã Ia 

Ka
Pleiku, Gia Lai 0862866292

63 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 12/06/1998 Kinh Bình Định 12/12 Đại học GDTH TA C
ƯD CNTT cơ 

bản

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Hòa 

Phú

Tiểu học xã Ia 

Ka
Ia Grai, Gia Lai 0385502097

64 Võ Thị Cẩm Tú 30/01/1999 Kinh Huế 12/12 Đại học GDTH
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Ka

Tiểu học xã Hòa 

Phú
Chư Sê, Gia Lai 0973082401

65 Nguyễn Thị Tuyên 13/10/1983 Kinh Thanh Hóa 12/12 Đại học GDTH TA B
ƯD CNTT cơ 

bản

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl

Tiểu học xã Ia 

Phí
Pleiku, Gia Lai 0353659818

66 Nguyễn Thị Mỹ Út 22/02/1997 Kinh Quảng Ngãi 12/12 Đại học GDTH TA B
ƯD CNTT cơ 

bản

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Hòa 

Phú

Tiểu học thị trấn 

Ia Ly
Pleiku, Gia Lai 0971965183

67 Nguyễn Thị Ngọc Vi 18/01/1999 Kinh Bình Định 12/12 Đại học GDTH TA C
ƯD CNTT cơ 

bản

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl

Tiểu học xã Hòa 

Phú
Pleiku, Gia Lai 0971084280

68 Rơ Châm Vi 04/10/2001 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học GDTH TA B1
ƯD CNTT cơ 

bản
DTTS

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Phí

TH&THCS xã Ia 

Mơ Nông
Chư Păh, Gia Lai 0333957430

69 Võ Thị Ái Vi 24/10/2001 Kinh Quảng Nam 12/12 Đại học GDTH
ƯD CNTT cơ 

bản

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Hòa 

Phú

Tiểu học xã Ia 

Khươl
Chư Păh, Gia Lai 0347913007

70 Rơ Châm Vun 16/08/1998 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học GDTH
ƯD CNTT cơ 

bản
DTTS

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Phí

Tiểu học xã Ia 

Ka (DTTS)
Chư Păh, Gia Lai 0338868442

71 Dương Thị Hoàng Yên 03/04/1999 Kinh Gia Lai 12/12 Đại học GDTH TA B1
ƯD CNTT cơ 

bản

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl

Tiểu học xã Hòa 

Phú
Chư Păh, Gia Lai 0356997728
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72 Sử Thị Kim Yến 11/03/1996 Kinh Bình Định 12/12 Đại học GDTH TA A2 B
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học thị trấn 

Ia Ly

Tiểu học xã Ia 

Phí
Chư Păh, Gia Lai 0389045299

73 Rơ Châm Yuyên 10/04/1999 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học GDTH TA C
ƯD CNTT cơ 

bản
DTTS

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Phí

Tiểu học xã Ia 

Ka (DTTS)
Chư Păh, Gia Lai 0362914110

1 Trần Thị Kim Anh 28/11/1995 Kinh Phú Thọ 12/12
Đại học SP Tiếng 

Anh

ƯD CNTT cơ 

bản

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Đăk 

Tơ Ver

Tiểu học xã Ia 

Phí
Chư Păh, Gia Lai 0962110581

2 Trần Huỳnh Diệp 18/06/1997 Kinh Bình Định 12/12
Đại học SP Tiếng 

Anh

ƯD CNTT cơ 

bản

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl

Tiểu học xã Đăk 

Tơ Ver
Vĩnh Thạnh, Bình Định 0367812491

3 Phan Thị Hân 12/05/1991 Kinh Bình Định 12/12
Đại học SP Tiếng 

Anh

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl

Tiểu học xã Ia 

Ka
An Khê, Gia Lai 0349577048

4 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 14/01/1990 Kinh Bình Định 12/12
Đại học SP Tiếng 

Anh

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl

Tiểu học xã Ia 

Phí
Chư Păh, Gia Lai 0372304490

5 Phạm Thu Hiền 16/02/1996 Kinh Hà Tĩnh 12/12
Đại học

Ngôn ngữ Anh

GVTH

hạng III
V.07.03.29

TH&THCS xã Ia 

Mơ Nông

Tiểu học xã Ia 

Ka
Pleiku, Gia Lai 0983549581

6 Rơ Châm H'Lược 06/12/1996 Jrai Gia Lai 12/12
Đại học SP Tiếng 

Anh TH

ƯD CNTT cơ 

bản
DTTS

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Ka

Tiểu học thị trấn 

Ia Ly
Chư Păh, Gia Lai 0355403920

7 Nguyễn Thị Hoa 15/07/1999 Kinh Ninh Bình 12/12
Đại học SP Tiếng 

Anh

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Đăk 

Tơ Ver

Tiểu học xã Ia 

Ka
Phú Thiện, Gia Lai 0357153073

8 Vũ Thị Phương Nam 20/01/1999 Kinh Thanh Hóa 12/12
Đại học SP Tiếng 

Anh

ƯD CNTT cơ 

bản

Con bệnh 

binh

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Ka

Tiểu học xã Ia 

Khươl
Pleiku, Gia Lai 0976322819

9 Trần Thị Nga 24/09/1994 Kinh Hải Dương 12/12 Đại học GDTH A
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl

Tiểu học xã Ia 

Ka
Pleiku, Gia Lai 0962904154

10 Nguyễn Thu Thảo 12/06/1992 Kinh Hải Dương 12/12 Đại học Tiếng Anh
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Ka

Tiểu học xã Ia 

Khươl
Pleiku, Gia Lai 0349371003

11 Đỗ Thị Thanh Thảo 21/03/1999 Kinh Bình Định 12/12
Đại học Ngôn ngữ 

Anh

ƯD CNTT cơ 

bản

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Đăk 

Tơ Ver

Tiểu học xã Ia 

Khươl
Vĩnh Thạnh, Bình Định 0383563913

12 Lương Thị Thơm 10/10/1993 Kinh Hải Dương 12/12
Đại học SP Tiếng 

Anh

ƯD CNTT cơ 

bản

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học thị trấn 

Ia Ly

Tiểu học xã Ia 

Phí
Chư Păh, Gia Lai 0948253368

13 Nguyễn Thị Minh Trang 26/12/1987 Kinh Huế 12/12
Đại học SP Tiếng 

Anh
A

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl

Tiểu học xã Ia 

Ka
Pleiku, Gia Lai 0906584854

14 Nguyễn Thị Thanh Trúc 15/01/1996 Kinh Quảng Ngãi 12/12
Đại học SP Tiếng 

Anh

ƯD CNTT cơ 

bản

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học thị trấn 

Ia Ly

Tiểu học xã Ia 

Ka
Chư Păh, Gia Lai 0337792579

15 Nguyễn Đức Trung 13/04/1996 Kinh Kon Tum 12/12
Đại học SP Tiếng 

Anh

ƯD CNTT cơ 

bản

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl

Tiểu học thị trấn 

Ia Ly
Pleiku, Gia Lai 0859667777

1 Rơ Châm Long 02/04/1997 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học GDTC DTTS
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Hà 

Tây
Chư Păh, Gia Lai 0329243800

2 Rơ Châm Ươn 15/07/1993 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học GDTC TA B B
DTTS

Con TB

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Hà 

Tây
Chư Păh, Gia Lai 0369932470

1 Phạm Thị Hiên 08/06/1989 Kinh Quảng Bình 12/12 Đại học SP Tin học Con TB
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Hà 

Tây

TP Kon Tum, Kon 

Tum
0384752126
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